
UBND XÃ ĐÔNG THÁI NINH

PHÒNG VĂN  HÓA - XÃ HỘI

STT SBD Họ và tên HS
Giới 

tính
Ngày sinh Lớp

Trường 

TH&THCS
Điểm

1 171 Bùi Thị Kim Anh Nữ 01/01/2012 8A Thái Học 5,00

2 172 Phạm Ngọc Hà Anh Nữ 03/08/2012 8B Mỹ Lộc 11,00

3 173 Vũ Ngọc Hải Anh Nam 13/02/2012 8A Thái Xuyên 5,40

4 174 Đinh Thị Quỳnh Châu Nữ 11/09/2012 8A Thái Học 5,40

5 175 Vũ Bảo Châu Nữ 09/10/2012 8B Thái Xuyên 5,00

6 176 Phạm Thị Ngọc Diệp Nữ 25/04/2012 8A Thái Xuyên 8,90

7 177 Bùi Trí Dũng Nam 12/09/2012 8A Mỹ Lộc 8,30

8 178 Nguyễn Vũ Quang Hải Nam 30/10/2012 8A Mỹ Lộc 9,80

9 179 Mai Thanh Hằng Nữ 13/04/2012 8B Thái Đô 8,80

10 180 Bùi Thị Vân Linh Nữ 12/07/2012 8B Thái Đô 7,80

11 181 Phạm Thuỳ Linh Nữ 24/06/2012 8A Mỹ Lộc 6,80

12 182 Nguyễn Thành Long Nam 15/02/2012 8B Mỹ Lộc 8,35

13 183 Vũ Thị Minh Thư Nữ 20/03/2012 8A Thái Tân 5,75

14 184 Nguyễn Thị Hải Tú Nữ 23/02/2012 8A Thái Đô 5,60

15 185 Hoàng Thị Ngọc Vân Nữ 21/07/2012 8B Thái Xuyên 6,20

16 186 Lê Nguyễn Tường Vi Nữ 22/06/2012 8C Thái Đô 10,20

17 187 Phạm Huy Vũ Nam 25/11/2012 8C Mỹ Lộc 11,50

18 188 Trần Thị Na Vy Nữ 20/10/2012 8A Thái Đô 10,50
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